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อรรถกถาสูตรที่ ๑๐

Chú giải Kinh số 10

ประวัติพระมหาโกฏฐิตเถระTiểu sử của Trưởng lão Mahāgotama

ในสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
Trong Kinh số 10, cần biết các luận giải như sau.

ด้วยบทว่า ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตานํ ทรงแสดงว่า พระมหาโกฏฐิตเถระเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้บรรลุปฏิสัมภิทา ๔.
Với cụm từ “Patisambhidā pāṭṭānāṃ,” ngài chỉ ra rằng Trưởng lão Mahāgotama là bậc tối
cao trong hàng ngũ các Tỳ-khưu đạt được bốn loại Patisambhidā.

จริงอยู่ พระเถระแม้รูปนี้ เมื่อเข้าไปหาพระมหาสาวกผู้มีชื่อเสียงถามปัญหาก็ดี เมื่อเข้าไปเฝ้าพระทศพลทูลถามปัญหาก็ดี ย่อมถามปัญหาในเรื่องปฏิสัมภิทาทั้งหลายเท่านั้น.
Thực vậy, vị trưởng lão này, khi gặp các đại đệ tử nổi tiếng hay khi vào yết kiến Đức Phật
để hỏi vấn đề, ngài chỉ hỏi về các vấn đề liên quan đến Patisambhidā.

เพราะตนเป็นผู้ช่ำชองชำนาญในปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังนั้น ท่านจึงชื่อว่าเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้บรรลุปฏิสัมภิทา ด้วยอำนาจความเป็นผู้ช่ำชองนี้.
Bởi vì ngài là người thông thạo về Patisambhidā, nên ngài được xem là bậc tối cao trong
hàng ngũ các Tỳ-khưu đạt được Patisambhidā nhờ vào sự thông thạo này.
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ในปัญหากรรมของท่าน มีเรื่องที่จะกล่าวตามลำดับดังนี้.
Trong câu chuyện về nghiệp của ngài, sẽ được kể lại theo thứ tự như sau:

ความจริง พระเถระแม้รูปนี้บังเกิดในสกุลที่มีโภคสมบัติมาก ในกรุงหงสวดี.
Thực ra, vị trưởng lão này đã được sinh ra trong một gia đình giàu có ở kinh đô Hamsavati.

ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ.
Vào thời Đức Phật có tên là Padumuttara.

สมัยต่อๆ มา กำลังฟังธรรมกถาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ เป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้บรรลุปฏิสัมภิทา.
Vào những thời kỳ sau, khi đang nghe bài giảng của Đức Phật, ngài thấy Đức Phật đã thiết
lập một Tỳ-khưu vào vị trí Etadagga, bậc tối cao trong hàng ngũ các Tỳ-khưu đạt được
Patisambhidā.

จึงกระทำกุศลกรรมให้ยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตำแหน่งนั้น.
Ngài đã tăng cường tích lũy công đức với mong muốn đạt được vị trí đó.

กระทำกุศลจนตลอดชีวิต เวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์.
Ngài thực hiện các nghiệp thiện suốt cuộc đời và luân hồi trong các cõi trời và cõi người.

บังเกิดในสกุลพราหมณ์ กรุงสาวัตถี ในพุทธุปปาทกาลนี้.
Ngài đã tái sinh trong một gia đình Bà-la-môn ở kinh thành Sāvatthi trong thời kỳ Phật
giáo hiện tại.

เหล่าญาติได้ขนานนามเขาว่า โกฏฐิตมาณพ.
Người thân trong gia đình đã đặt tên cho ngài là Kottthita.

เขาเจริญวัยก็เรียนเวททั้งสาม วันหนึ่ง ฟังธรรมกถาของพระศาสดา ได้ศรัทธาแล้วก็บวช.
Khi trưởng thành, ngài học ba bộ Vệ đà, và một ngày nọ, sau khi nghe bài giảng của Đức
Phật, đã phát sinh tín tâm và xuất gia.

ตั้งแต่บวชแล้ว ท่านทำงานในวิปัสสนา ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
Sau khi xuất gia, ngài chuyên tâm tu tập thiền Vipassanā và đạt được quả vị A-la-hán
cùng với các năng lực toàn diện.

เป็นผู้ช่ำชองชำนาญในปฏิสัมภิทาทั้งหลายเท่านั้นตลอดกาลเป็นนิตย์.
Ngài là người thông thạo và có kinh nghiệm về các Patisambhidā suốt thời gian.
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เมื่อถามปัญหา ก็ถามในปฏิสัมภิทาทั้งหลายเท่านั้น.
Khi được hỏi, ngài chỉ đặt ra các câu hỏi liên quan đến Patisambhidā.

ต่อมาภายหลัง พระศาสดาทรงทำมหาเวทัลลสูตรให้เป็นอัตถุปปัตติต้นเรื่อง.
Sau này, Đức Phật đã dùng bài Kinh Mahāvatthū làm đề tài giảng dạy.

จึงทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้บรรลุปฏิสัมภิทาแล.
Ngài đã thiết lập ngài vào vị trí Etadagga, bậc tối cao trong hàng ngũ các Tỳ-khưu đạt
được Patisambhidā.

จบอรรถกถาสูตรที่ ๑๐

Kết thúc chú giải Kinh số 10

จบอรรถกถาวรรคที่ ๓

Kết thúc chú giải Chương 3
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